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L Thong tin v~ t~ clurc, ca nhin tv cong b6 san pham
Ten t6 clnrc: C6NG TY co PHAN THANH THANH C6NG - BrEN H6A
Dia chi: xa Tan Hung, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh
Di~ntho~i:02763757250 Fax: 02763839834
E-mail: ttcs@ttcsugar.com.vn
Ma sfi doanh nghiep: 3900244389

Il,Thong tin v~ san phAm
1. Ten san phAm: chu6i Gia Nam My Smiley
2. Thanh phAn: 100% chuoi nroi
3. Thot han sfr dung san phAm va hurmg din bao quan:

- Srr dung tfit nhAttrong 08 ngay k€ illngay san xuAtneu bao quan (J 14-16°C
va trong 04 ngay k€ illngay san xuAtneu chi bao quan noi thoang mat.

- Ngay san xuAtduoc in tren bao bi san pham.

- San pham diroc bao quan (J noi sach se, dam bao an toan v~ sinh thirc pham.
4. Quy each dong goi va chit li~u bao bi:
San pham diroc dong goi voi cac quy each:

- Smiley - Chuoi nguyen nai, Smiley - Chuoi nai Ion, Smiley - Chuoi nhanh
lon: diroc d6ng vao thung carton 02 manh, du(yc 16t boc PE trong sufit
khong in ben trong v&iquy cach 13kglthung.

- Smiley - Nhanh 3, Smiley - Nhanh 3 l&n, Smiley - chufii trai, Smiley -
chufii trai l&n:du(ycboc mang nh\CaPE trong sufit, va se du(ycd6ng vao 1
thung carton 02 manh du(yc 16t boc PE trong sufit khong in ben trong v&i
quy cach 13kglthung.

San phftmdu(ycphan lo~i theo bang sau:

Mil s6 Itrvng traildon vi
Smiley - chufii nguyen nai CNN 2:12 trai/nai
Smiley - Chuoi nai l&n CNL 2:12 trailnfu

Smiley - Chuoi nhanh l&n NCL 5-6 trai/nhanh
Smiley - Nhanh 3 N3N 3 trailnhanh

Smiley - Nhanh 3 l&n N3L 3 trailnhanh
Smiley - chufii trai CLN Trai dan

Smiley - Chuoi trai l&n CLL Trai dan



5. Ten va dja chi don vi SO' hfru, san xuftt va dong g6i san pham:
5.1. XuAtxu: Vi~tNam
5.2. Don vi SO' hlru: Cong ty ce phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa

Dia chi: xa Tan Hung, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh
5.3. San pham diroc san xuAt tai: Chi nhanh Cong ty c6 phan Hang Tieu

Dung Bien Hoa - Nong tnrong Bien Hoa - Thanh Long
Dia chi: t6 1, ApThanh Dong, xa Thanh Long, huyen Chau Thanh, tinh Tay
Ninh

5.4. San pham duoc dong goi boi:
CO'SO' 1: Chi nhanh Cong ty C6 phanHang Tieu Dung Bien Hoa - Nong
tnrong Bien Hoa - Thanh Long
Dia chi: t6 1, ApThanh Dong, xa Thanh Long, huyen Chau Thanh, tinh Tay
Ninh
CO'SO' 2: Cong ty TNHH LEFARM
Dia chi: 2B dirong s6 8, Cu xa Binh Thai, phuong 8, quan 11, TP.HCM

IlL Miu nhan san phAm:
Phil hop Nghi dinh s6 43/2017 /ND-CP ngay 14 thang 04 nam 2017 cua Chinh phu

quy dinh ve ghi nhan hang hoa.
Dinh kern mfiunhan san pham.

IV. Yeu cAuv~ an toan thuc phAm:
T6 chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh thirc phfun d~t yeu cftuve an toan th\Ic

phfun theo:
1. Kim lo,i ntng: Phu hqp QCVN 8-2:2011IBYT: Quy chufrnky thu~itqu6c gia

d6i vai gim h~n 0 nhi~m kim lo~i n~ng trong th\Ic phAm.
Chi tieu Don vi tinh Muc t6i da Phuong phap ki~m

tra
Ham IU<;YllgChi mg/kg 0.2 AOAC 2015.01. ,

2. Vi sinh vit: Phu hqp QCVN 8-3:2012IBYT: Quy chuan ky thu~t quoc gia doi
vai 0 nhi~m vi sinh v~t trong th\Ic phfun. 124-

Chi tieu Don vi Muctoida Phuong phap kiem
tinh tra

E. coli CFU/g 100 TCVN 7924-2:2008
Salmonella.125g Khong phat TCVN 10780-1:2017

hi~n
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3. Du IUQ1lgthuoc bao v~ th\fc vit: Phil hqp Thong ill50/2016/TT-BYT Quy
dinh muc t6i da t6n du thu6c bao v~ th\Ic v~t trong th\Ic phfun.

4. Tieu chuAn cfta nha san xuftt:



4.1. Chi tieu ngoai quan:

TAt ca cac san pham Chuoi Gia Nam My Smiley dam bao cac chi tieu ngoai
quan nhu sau:

PhU'01lg !

Chi tieu 'I'ieu chuan ki~m tra phap ki~m
tra

Trang Nguyen ven, lanh Ian, khong bi d~p mithoac hu hong d~n Quan satthai mire khong phu hQ'Pcho sir dung

DQchin Tuy theo di~u kien giao hang, chu6i thuong dat dQchin 3- Quan sat4 (chi ti~t ben dum)

Mau sac Chuoi co mau dung voi dQchin Quan sat

Hinh Khong bi di hinh hay bi cong bdt thuong, khong mrt, gay, Quan satd~ng khong co trai doi

Mui, vi Co mui d~c trung cua chuoi va khong co mui la, vi la Cam nhan

V0 chu6i ding, cac goc canh tren trai chuo: khong con nho
vo len cao nhu chuoi xanh, khong bi d~p tim (PLD) va chi Quan sat

chap nhan nhtrng 16ithuoc khoan 16id§ quy dinh (y muc 5

Cuong Cuong con nguyen ven, khong bi gay cuong, khong bi be Quan satcong, teo kho, th6i hoac hu h~ do ndm

DQfun Khong bi fun bdt thuang ngoai vo, ngo~i tm hoi nu6'c Quan satngung tl,l do vira dua ra khoi moi truang bao qmin l~

Chum! Phai co mQt phfuvdfty du phfuI duoi trai chu6i, co mau Quan satnai chu6i binh thuang, c(rng va khong bi nhi~m nAm,m~t cit s~ch

Thit qua Thit qua deo m~m, vi ngot thorn, mau d~c trung cua chu6i, Quan satkhong bi nau den, bftm!d~p

S~ch, khong co t~p chdt nhin thdy b~ng mit thuang
Da lo~ bo h~t nhl,lyhoa

Khac Khong bj hu hong do nhi~t dQthdp/nhi~t dQcao Quan sat
Khong chua con trung, dich h~i anh huang d~n vo chu6i
Khong co trai th6i kho, trai bi chay thu6c, chay ning den

4.2. Chi tieu v~ dQchin:
Cac cdp dQchin cua Chu6i nhu sau: -1.;::::.



1 2 () 7

- Do chin 1: chu6i xanh, chudi moi thu hoach.

- DO chin 2: chuoi xanh sang, co SI,T thay d6i v~mau sic.

- Do chin 3: 50% xanh, 50% yang, chuoi co vi chat.
- Do chin 4: chuoi co mau yang nhieu hem mau xanh.

- DO chin 5: chuoi co mau yang nhung hai ddu con mau xanh.

- DO chin 6: chuoi yang d~u.

- DO chin 7: chuoi yang sam, xuat hien d6m nau.

Theo do, cac san pham Chuoi Gia Nam My Smiley khi giao cho nha phan ph6i
phai dat dO chin 3-4.
5. Hmmg din sir dyng:

Sir dung true ti~p hoac dung trong ch~ bien thirc pham.

Chung t6i xin cam k~t thuc hien ddy du cac quy dinh cua phap luat v~ an toan thuc
phArn va hoan toan chiu trach nhiem v~ tinh phap ly cua h6 so cong b6 va chat IUQ'Ilg,
an toan thuc pham d6i voi san pham dff cong b6.1.

~P.HCM. ngayd3 tMngO/ nam 2022
V D~I DJl:N TO CmJC, cA NHAN



Nhan san pham Chuoi Gia Nam My Smiley

1.MdCNN

CHUal GIANAMMYSMILEY
KhOi h,9'Il9 tjnh: Ma:CNN NSX:ddmmyy
Thanh phln: 1~ chuoibroi XuatXli:V~tNam
Httbng din sUdyng: sir dt,IngtrlfCtii!ph~c dung trong
eM bi"n thl/CpMm.
HSDvii huoomgdin bio quin: sit dvng tot nMt trong
08 ngay ~ tit NSXni!u bao quan CJ 14 -16"( vIItrong
04ngayIt!!tit NSX~u chibao quAnnmthoang mat.
Cinh ~o: kMng sir dvngkhi(6diu hieuhll hOng.
Sinphimo.lI:C6ngtyCPWnhThanhCOng-B~HOa.
Dillchi:X.TanHI1fl9,H.nn eMu, T.Uy Ninh.
sin xuit t,l: Chi nhanh Coog ty (P HllngTIeuDUng
B~ H6a- NOngtruimgB~nH6a- Thanhlong.
Dillchi: TiSI,Ap ThanhD6ng.X. Thanh long, H.(hau
Thanh,T.TayNinh.
D6ng g61bCri: (ong tyTNHHLeFarm
Dill chi: 28 dlfimg sO 8, (11 xa
BlnhThOi.P.8.Q.11,TP.HCM. 8

2. MdCNL

CHual GIA NAMMYSMILEY
Kh61I"9llg tlnll: Ma:NCL NSX:ddmmyy
Thanh phln: 1OO%chu6itltai XuatxU':Vi~tNam
Hllcmgdin 5';dyng: sit dyng trlfCtiep ho~cdung trong
che biEnIhvc pMm.
HSOva hll6'ng din bio quin: sir dyng tOtnhlt trong
08 ngay k~ tit NSX~u bao quAna 14-16"( va trong
04ngay It!!tit NSXnEuchibao quan nmthoang mat.
Cinh ~o: khongsit dyng khic6diu h~u hll hOng.
Sltnph'mcua:(OngtyCPThanhThilnhCoog-BienH6a.
Dillchi:X.TanHltng.H.TanChau,T.ray Ninh.
sin xult t,l: Chi nhanh Coog ty CP Hang TIeuDung
BienH6a- NOngtnlOng BienH6a- Thanhlong.
Dillchi: T6 I, .(p ThlInhDOng. X. Thanh Long,H.Chau
Thanh,T.TayNinh. II
D6ng g61bOI:COngtyTNHHLeFarm
Dill chi: 2B dltlmg sO 8, (11 xa
BinhThal,P.8,Q.11, TP.HCM. 8

3. MdNCL

CHUOIGIA NAMM9 SMilEY
KhOlI"9llg tjnh: Ma: NCL NSX:ddmmw
Thanh phln: 100%chu6itllm XuA"txU':Vi~tNam
Httbng din s'; dyng: sit dyng tr\fCtiEph~c dung trong
chebienthve pMm.
HSOva hll6'ng din bio quin: sit dyng tot nMt trong
08 ngay It!! tit NSXneu bao quan a 14-16"( va trong
04ngay It!!tit NSXneu chibao quan nmthoang mat.
Cinh ~o: khOngsit dyngkhic6diluhieuhll hOng.
Sin ph'mo.lI: cOngtyCPThlinhThlmh(Ong- B~nH6a.
Dillchi:X.TanHllng.H.Un Chau,T.TayNinh.
sin xult t,l: Chi nhanh (Ong ty CPHangTIeu Dung
BienH6a- N6ngtnlOngBimH6a- ThlInhlong.
Dillchi: T6 1,Ap ThanhD6ng.X.Thanh long. H.Chau

:~~:WT~~~~9tyTNHH LeFarm 1111111111111Dill chi: 2B dlllmg sO 8, (II xa
BinhThaI, P.8.Q.11,TP.HCM. 8 935015 516159

CHUa. GIA NAMM9 SMILEY
Kh611119'ftgtjnh: Ma: CNN NSX:ddmmyy
Thanh phin: 100%chuOltltai XuatXli:Vi~tNam
H1I6'ngdin s'; dyng: sitdyng trve tiepho~cdung trong
chi!bii!n thVCphgm.
HSDva hllcmg din bio quin: sit d...ng tot nhat trong
08 ngay ~ tit NSXneu bao quan a 14 -16"( va trong
04ngaylei tit NSXneu chibao quan noi thoong m~t.
Cinh ~o: kh6ng sitdyng khi c6dau h~u hU' hOng.
Sinphlmcull:COngtyCPThanhThanhC6ng-BienH6a.
Dillchi:X.Un Hltng,H.TanCh~u,T.ny Ninh.
sin xult t,l: Chi nhanh (Ong ty CP Hang TIeu Dung
BienH6a- NOngtruang BienH6a- Thtmhlong.

~:~~~:~~~.~~rt~~ 11111111111",
y 8 SI35015 518173

CHual GIA NAMM9 SMILEY
Kh&lhr9'ftgt!nh: Mi:CNL NSX:ddmmyy
Thinh phln: 100%chuOitU'Oi Xu't Xli:Vi,tNam
Hring din sordyng: sir dyng tntc tlep ho.c dung trong
chebien th"c pMm.
HSOva hring din bio qua..: sit dvng tOt nhit trong
08 ngay U tit NSXneu bao quan a 14 -UK va trong
04ngAykl tit NSX~u(hl baa quan nai thoangmat.
'linh b.,: khOngsit dl'ng khic6 dau hitu hll hang.
S_np"'mcua: COng tyCPThanhThanhC6ng41ien HOa.
Dja chi: X.Un HIIng.H.TanChau.T.TAyNlnh.
sin x"'t va dOngg6i bCri:Chinhanh COngty CPHang
Ti~ DungBienHOa - NOngtntang BienHOa - Thanh

Long. 1111111111111Dja chi: T6 1, .(p Thanh £>Ong.
X.Thanh Long,H. Chau Thanh,
T.TayNinh. 8 935015 516186

CHUa. GIANAMM9 SMILEY
Kh611119'ftgtlnll: W:NCL NSX:ddmmw
Thanh pIIln: 1OO%chu6itllai XuatXli:V~tNam
HII6'ngdin s'; dyng: Slrd",ngtrl/( tiEph~c dung trong
me bienth"c pham.
HSOvii hll6'ng din bio quin: sit dvng t6t nhlt trong
08 ngay ~ tit NSXneu bao quan a 14 -16"( va trong
04ngay lei tit NSXneu chibao quan nai thoang mat.
Gnh bio: khOngSlrd...ng khi(6 dau h~u hll hOng.
Sin ph'mcull: CoogtyCPThanhThanhCOng- B~ H6a.
Dillchi:X.nn Hltng,H.nn eMu, T.TayNinh.
sin xu(t "I:Chi nhanh COngty CPHang T.eu Dung
BienH6a- NOngtrillingBienH6a- ThlInhlong.~:i~:~:~~'~'~~rt~~ 111111111111

8 935015 516159
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4. MaN3N

CHu61 GIANAMMi SMILEY
Kh61h,qng tjnh: Ma:N3N NSX:ddmmyy
Thanh phln: 100%chu6i h,oi Xu!t XIl':Vi~tNam
HlI.mg din sir dyng: sir dyng trvc tiep ~c dung trong
che bien thvc pMm.
HSD vi h\I'6TIg din bao qun: sir dyng t6t nhit trong
OIl ngay ~ tit NSXnEu bAo quan a 14 -16"C va trong
04 ngay ~ tit NSXneu chi bao quan noi thoang mat.
Cinh bao: !ch6ng sir dyng!chi co dau hi~ hll hOng.
Siln ph'ma..: cOng tyCP Th:'nh Thanh cOng - BiM Hoa,
Djil chi:X.Tan Hllng. H.Tan Chau, T.nyNinh.
sin xul't t,l: Oli nhanh COng ty CP Hang TIeu Dung
BiM HOa- NOng trllimg Bien HOa- Thanh long.
Djil chi: T6 1, Ap Thanh DOOg. X. Thanh long. H. Chiiu

Thanh, T.nyNinh. 11111111111111DOng g61 bCri:COng ty TNHHL.eFarm
Djil chi: 2B dlloog 56 8, CII xii
BinhThai, P. S.Q. 11, TP.HeM. 8 935015 516128

5.MaN3L

CHu61 GIANAMM9 SMILEY
Kh6i IlIqIlg tinh: Ma:N3l NSX:ddmmyy
tMnh ph)n: l00'!bchu6i tU'ai XuatX(r.V~tNam
IIw6Tig din sUodyng: sirdyng trvc tiEp ~c dUng trong
eM bien thvc phSm.
HSD vi h\l'6Tlg din bilo q.un: sir dyng t6t nhat trong
OIl ngay ~ tit NSXneu bao quan a 14 -16"C va trong
04 ngay ~ tit NSXrteU chi bAoquan noi thoang mat.
Cinh bio:!chOng sird",ng!chi co diu h~u hit hOng.
Sin ph'ma..: COngtyCPThanh ThfmhCOng- BienHea.
Dja chI: X.Tan HlIOg,H.Tan Ch~u,T.TayNinh.
Siln xul't t,l: Chi nhanh COng ty CP Hang Treu Dung
BienHOa - NOng trllimg BiM HOa- Thanh long.
Dja chi: T6 1, Ap Thanh DOng, X. Thlmh long. H. Chiiu

Thanh, T.TayNinh. 111111111111D6ng g61 bCri:C6ng ty TNHHl.eFarm
Djil dll: 2B dllimg 56 S. CII xii
BinhThai, P.8,Q. 11,TP.HCM. 8 935015 516142

6.MaCLN

CHu61 GIANAMM9 SMILEY
Kh6i IlIqIlg tlnh: Ma:CLN NSX:ddmmyy
Thanh phln: l00'!b chu6i tU'ai XuA'tX(r.V~tNam
HlI.mg din sir d",ng: sir dyng tn,tc tiep h~c dung trong
che bien thvc pMm.
HSD va hll.mg din bilo qun: sir d",ng t6t nhit trong
OIl ngay ~ tit NSXneu bao quan a 14 -16"C va trong
04 ngay ~ tit NSXnl!u chi bAoquan noi thoiing mat.
Cinh bao: !chOngsitd",ng khic6di'u h~u hll hOng.
Silnph'mcu.:C6ngtyCPThanhThanhCOng-BienHoa.
Dja chi:X.nn HIIng, H.Tan CMu, T.TayNinh.
Sin xult t,i: Chi nMnh COng ty CP Hang TIeu Dung
Bien HOa- NOng trllbng BiMHOa- Thlmh long.
Dja chi: T6 1, Ap Thanh DOng, X.Thanh long, H. Chiiu

:~~~T~~~:~g tyTNHH l.eFarm 111111I111111
Dja chI: 2B dIIoog 56 S. (11 xii
BinhTMi,P.8,Q.ll, TP.HCM. 8 935015 516111

CHu61 GIANAMMy SMILEY
Kh6i1l1q1lg tiM: Ma:N3N NSX:ddmmyy
Thanh phln: l00%chu6i htoi Xu&tx.r.Vi~tNam
HlI.mg din sUod",ng: sir dvng tr"e tieph~c dung trang
chE biEn th"c phlm.
HSD va hll.mg din bio quin: sir dvng t6t nhat trong
08 ngay ~ tit NSXneu bAo quan b 14 -16"C va trong
04 ngay ~ titNSXneu chi bao quan noi thoang mat.
Canh bao: !chOngsir dvng khi codiu hi~u hll hong.
Siln ph'ma..:COngtyCPThanh ThanhCOng-Bien Hea.
Dja chi: X.Tan HIIOQ,H.nn Chliu,T.Uy Ninh.
sin xllit "i: Chi nhanh COng ty CP Hang TIeu Dung
Bien HOa- N6ng trllbng Bien HOa- Thanh long.
Dja chi: T6 1. Ap Thanh DOng.
X. Thanh long, H. Chau Thanh.
T.Uy Ninh. 8

CHu61 GIANAMMy SMILEY
KhOiIlIC1D9tlnh: Ma: N3l NSX:ddmmyy
Thanh phln: 1()()% chu6i htai Xuat X(r.Vi~tNam
HlI.mg din sir dyng: sir dyng trvc tiep he.c dUng trong
ehe bien tho,rcphilm.
HSD va hll.mg din bao qun: sit dl,tng tot nMt trong
08 ngay ~ tit NSX rteU bao quan a 14 -16"C va trong
04 ngay ~ tit NSXneu chi bao quan noi thoang mat.
Cinh bAo: kh6ng sitd",ng khi eodA'u h~u hit h6ng.
Sin ph'mcu.:COngtyCPThlmhThanh COng-BiMHoa.
Dja chi: X.Un HlIOg.H.Un Chau, T.UyNinh.
sin xul't ttl:Chi nhanh COng ty CP Hang TIeu DUng
BiMHOa- NOng trllbng BienHOa- Thanh long.~:it~~:~~,~·~~:h~~ J'll~II'JJ"1

CHu61 GIA NAMMy SMILEY
Kh611l1q1lg '!"h: Ma:CLN NSX:ddmmyy
Thanh phln: l00%chu6itlloi XuatxlT.Vi~tNam
HlI.mg din sUod",ng: sir dvng tr"e tiEp ~c dung trong
che bien thvc ph'm.
HSD va hll.mg din bio quin: sit dvng tot nh3't trong
08 ngay ~ tit NSXniu bao quan a 14 -16"C va trang
04 ngay ~ tit NSXneu chi bao quan noi thoiing mat.
Canh bAo: khOng sUodvng khi cO diu hi~u hI! hong.
Sin ph'mcu.: Coog tyCPThanh ThanhCOng-Bien Hea.
Die chi: X.Un HIIOQ,H.Tan CMu, T.Uy Ninh.
sin xllit t,l: Chi nhanh (6ng ty CP Hang TIeu DUng
Bien HOa- NOng trllbng BiM HOa- Thanh long.

~:~~~:~~ ~. ~;uh ~~~ JIJIIIIJJ~'1
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7.~CLL

CHu61 GIA NAM M9 SMILEY
KhQ hlqng tjnh: W: Cll NSX:ddmrnyy
Thanh ph)n: 100%chu6i tllm Xuatxlt:V~tNam
HlI60ngdin sir dyng: sU dyng tn.rc ti~ph~c dung trong
ch~ bi~n thvc ~m.
HSDva hll60ng din biooquin: sit dvng t6t oMt trong
08 ngay ItO! tit NSXn~u bio quan lr 14 ·16"C Vlltfong
04ngay ki! tit NSXno!uchi !lAoquan noi thoang mat.
Cionhbao: kIl6ng sU dyng kIlic6 dau h~u hll hOng.
Sionph'mcUlI:COngtyCPThanhThanhC6ng-B~nH6a.
Dill chi:X.nn Htmg. H.nnCMu, T.nyNinh.
Sin xu(t t,l: Chi nhanh COng ty CPHang Tlfu DUng
B~ HOiI - N6ng trUCrngBM!nHOi - Thanh long.
Dill chi: TeSI, Tv> Thanh £)c)ng. X. Thanh long. H. Ch~

~~~T~~~tyTNHHl.eFann 111111111111Dill chI: 2B dlltmg 56 8, CII xa
BlnhThOi,P.S,Q.ll. TP.HCM. 8 1135015516135

CHu61 GIA NAM M9 SMILEY
KhQ hl"ng tjnh: W: Cll NSX:ddmmyy
Thanh ph)n: 100% chu6i tllai XuatXli:Vi~tNam
HlI60ngdin sir dyng: siJdyng trvc tiep ho~c dung bong
eM bio!nthVCph'm.
HSDva hll.mg din biooquion: sU dyng t6t nhat trong
08 ngay ki! tit NSXneU bio quan lr 14 ·16"C va trong
04 ngay ki!tit NSXn~ chi bio quan nm tho;\ng m;\t.
C"'nh bao: kIlOngsU dvng kIlic6 dilu hi~u hll hOng.
Sin ph'mcUlI: COngtyCPThanh ThimhCOng-BM!nH6a.
Dill chi: X.Un HIIIlQ,H.Un CMu, T.rayNinh.
Sin xu(t t,l: Chi nh;\nh cOng ty CP Hang Ti~ DUng
BitnH6a- NOngtnWng Bi&!HOa- Thanh Long.

~III~~!hT~~.~~:h:or:1111111111111
T.UyNinh. 8 Sl315 516135
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105105Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-111036-02-VIyÎAR-21-VD-111036-02-VI / EUVNHC-00155319

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

20/11/2021 - 25/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211223312

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD0LW VD 1 EN 15662:2018(a) Chlorothalonil

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3P4 VD 2 EN 15662:2018(a) Azoxystrobin

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3NN VD 3 EN 15662:2018(a) Buprofezin

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3J0 VD 4 EN 15662:2018(a) Difenoconazole

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3R0 VD 5 EN 15662:2018(a) Dimethoate/Omethoate (Tổng)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD2KA VD 6 EVN-R-RD-1-TP-5204(a) Glufosinat-amoni

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD31Q VD 7 EHC-TP1-133Mancozeb (tính từ CS2)

µg/ kg Không phát hiện 

(LOD=5)

VE01R VE 8 EHC-TP10-0081Oxytetracycline

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3RQ VD 9 EN 15662:2018(a) Spinetoram L

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VD3QH VD 10 EN 15662:2018(a) Spirotetramat

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VE": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm CN CT TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng tại Cần Thơ.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-111036-01/743-2021-00105105, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105105Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-111036-02-EN\ÎAR-21-VD-111036-02-EN / EUVNHC-00155319

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

20/11/2021 - 25/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211223312

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD0LW VD 1 EN 15662:2018(a) Chlorothalonil

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3P4 VD 2 EN 15662:2018(a) Azoxystrobin

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3NN VD 3 EN 15662:2018(a) Buprofezin

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3J0 VD 4 EN 15662:2018(a) Difenoconazole

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3R0 VD 5 EN 15662:2018(a) Dimethoate/Omethoate (sum)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD2KA VD 6 EVN-R-RD-1-TP-5204(a) Glufosinate-ammonium

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD31Q VD 7 EHC-TP1-133Mancozeb (calc. from CS2)

µg/ kg Not detected 

(LOD=5)

VE01R VE 8 EHC-TP10-0081Oxytetracycline

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3RQ VD 9 EN 15662:2018(a) Spinetoram L

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VD3QH VD 10 EN 15662:2018(a) Spirotetramat

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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ANALYTICAL REPORT

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.

Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A79; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

"VE": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Can Tho).

(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-21-VD-111036-01/743-2021-00105105 dated 16/12/2021 which must be destroyed)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105106Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-111253-02-VIÆÎAR-21-VD-111253-02-VI / EUVNHC-00155080

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

19/11/2021 - 26/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211221283

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.017)

VD861 VD 3 AOAC 2015.01(a) Chì (Pb)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.003)

VDG3L VD 4 EVN-R-RD-1-TP-5204(a) Glyphosate

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2U9 VD 5 EN 15662:2018Chlorpyrifos

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.05)

VD6X1 VD 6 EN 12396-2:1998 (Ref TCVN 

8169-2:2009)

(a) Dithiocarbamat (quy về CS2)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2UM VD 7 EN 15662:2018(a) Bifenthrin

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2RM VD 8 EN 15662:2018Bitertanol

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2PN VD 9 EN 15662:2018(a) Boscalid

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2S5 VD 10 EN 15662:2018Cadusafos

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2QD VD 11 EN 15662:2018(a) Carbendazim

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2PY VD 12 EN 15662:2018(a) Carbofuran

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2PD VD 13 EN 15662:2018(a) Clothianidin

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2QN VD 14 EN 15662:2018Diquat

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2Q4 VD 15 EN 15662:2018(a) Ethoprophos

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2RJ VD 16 EN 15662:2018(a) Fenamiphos

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2PA VD 17 EN 15662:2018(a) Fenarimol

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2QP VD 18 EN 15662:2018(a) Fenbuconazole

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.05)

VD2QG VD 19 EN 15662:2018Fenbutatin oxid

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2RL VD 20 EN 15662:2018(a) Fenpropimorph

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.002)

VD2PC VD 21 EN 15662:2018(a) Fipronil

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2SB VD 22 EN 15662:2018(a) Fluopyram

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2Q5 VD 23 EN 15662:2018(a) Flusilazole

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.05)

VD2QH VD 24 EN 15662:2018(a) Flutriafol

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2TI VD 25 EN 15662:2018Haloxyfop

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2PF VD 26 EN 15662:2018(a) Imazalil

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2QR VD 27 EN 15662:2018(a) Imidacloprid

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2T9 VD 28 EN 15662:2018Isopyrazam

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2R5 VD 29 EN 15662:2018(a) Propiconazol (Tổng các đồng 

phân)

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2QC VD 30 EN 15662:2018(a) Pyraclostrobin

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2RI VD 31 EN 15662:2018(a) Pyrimethanil

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2P7 VD 32 EN 15662:2018Saflufenacil

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2PB VD 33 EN 15662:2018(a) Tebuconazol

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2U7 VD 34 EN 15662:2018(a) Terbufos

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2PJ VD 35 EN 15662:2018(a) Thiabendazole

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.005)

VD2SM VD 36 EN 15662:2018(a) Thiamethoxam

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2SZ VD 37 EN 15662:2018(a) Triadimefon

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2T0 VD 38 EN 15662:2018(a) Triadimenol

mg/ kg Không phát hiện 

(LOD=0.01)

VD2P8 VD 39 EN 15662:2018(a) Trifloxystrobin

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-111253-01/743-2021-00105106, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105106Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-111253-02-ENeÎAR-21-VD-111253-02-EN / EUVNHC-00155080

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

19/11/2021 - 26/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211221283

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Not DetectedVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.017)

VD861 VD 3 AOAC 2015.01(a) Lead (Pb)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.003)

VDG3L VD 4 EVN-R-RD-1-TP-5204(a) Glyphosate

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2U9 VD 5 EN 15662:2018Chlorpyrifos

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.05)

VD6X1 VD 6 EN 12396-2:1998 (Ref TCVN 

8169-2:2009)

(a) Dithiocarbamates (as CS2)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2UM VD 7 EN 15662:2018(a) Bifenthrin

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2RM VD 8 EN 15662:2018Bitertanol

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2PN VD 9 EN 15662:2018(a) Boscalid

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2S5 VD 10 EN 15662:2018Cadusafos

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2QD VD 11 EN 15662:2018(a) Carbendazim

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2PY VD 12 EN 15662:2018(a) Carbofuran

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2PD VD 13 EN 15662:2018(a) Clothianidin

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2QN VD 14 EN 15662:2018Diquat

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2Q4 VD 15 EN 15662:2018(a) Ethoprophos

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     
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ANALYTICAL REPORT

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2RJ VD 16 EN 15662:2018(a) Fenamiphos

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2PA VD 17 EN 15662:2018(a) Fenarimol

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2QP VD 18 EN 15662:2018(a) Fenbuconazole (sum of 

constituent enantiomers)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.05)

VD2QG VD 19 EN 15662:2018Fenbutatin oxide

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2RL VD 20 EN 15662:2018(a) Fenpropimorph

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.002)

VD2PC VD 21 EN 15662:2018(a) Fipronil

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2SB VD 22 EN 15662:2018(a) Fluopyram

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2Q5 VD 23 EN 15662:2018(a) Flusilazole

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.05)

VD2QH VD 24 EN 15662:2018(a) Flutriafol

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2TI VD 25 EN 15662:2018Haloxyfop

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2PF VD 26 EN 15662:2018(a) Imazalil (any ratio of 

constituent isomers)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2QR VD 27 EN 15662:2018(a) Imidacloprid

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2T9 VD 28 EN 15662:2018Isopyrazam

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2R5 VD 29 EN 15662:2018(a) Propiconazole (sum of 

isomers)

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2QC VD 30 EN 15662:2018(a) Pyraclostrobin

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2RI VD 31 EN 15662:2018(a) Pyrimethanil

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2P7 VD 32 EN 15662:2018Saflufenacil

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2PB VD 33 EN 15662:2018(a) Tebuconazole

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2U7 VD 34 EN 15662:2018(a) Terbufos

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2PJ VD 35 EN 15662:2018(a) Thiabendazole

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.005)

VD2SM VD 36 EN 15662:2018(a) Thiamethoxam

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2SZ VD 37 EN 15662:2018(a) Triadimefon

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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ANALYTICAL REPORT

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2T0 VD 38 EN 15662:2018(a) Triadimenol

mg/ kg Not detected 

(LOD=0.01)

VD2P8 VD 39 EN 15662:2018(a) Trifloxystrobin

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.

Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A79; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. The symbol (d) identifies the tests performed by this laboratory under accreditation Animal Feed Testings Lab Certificate.

(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-21-VD-111253-01/743-2021-00105106 dated 16/12/2021 which must be destroyed)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105107Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-109909-02-VIxÎAR-21-VD-109909-02-VI / EUVNHC-00155080

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211221283

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-109909-01/743-2021-00105107, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105107Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-109909-02-EN[ÎAR-21-VD-109909-02-EN / EUVNHC-00155080

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211221283

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Not DetectedVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.

Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A79; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. The symbol (d) identifies the tests performed by this laboratory under accreditation Animal Feed Testings Lab Certificate.

(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-21-VD-109909-01/743-2021-00105107 dated 16/12/2021 which must be destroyed)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105108Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-109910-02-VIfÎAR-21-VD-109910-02-VI / EUVNHC-00155080

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211221283

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-109910-01/743-2021-00105108, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105108Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-109910-02-ENIÎAR-21-VD-109910-02-EN / EUVNHC-00155080

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211221283

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Not DetectedVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.

Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A79; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. The symbol (d) identifies the tests performed by this laboratory under accreditation Animal Feed Testings Lab Certificate.

(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-21-VD-109910-01/743-2021-00105108 dated 16/12/2021 which must be destroyed)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105109Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-109911-02-VIuÎAR-21-VD-109911-02-VI / EUVNHC-00155080

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211221283

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-109911-01/743-2021-00105109, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED   
Reception office: Floor M, 141 Nguyen Du, District 1, HCMC. [1] HCMC laboratory: Lot E2b-3, Street D6, SaiGon High-Tech Park, Thu Duc City, HCMC. 

[2] Can Tho branch: KVIP, Tra Noc 2 IP, O Mon District, Can Tho City. [3] Hanoi branch: 4F, B Building, 103 Van Phuc, Ha Dong District, Ha Noi.     

Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@eurofins.com

Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 08 Effective date: 01/12/2021
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105109Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-109911-02-ENXÎAR-21-VD-109911-02-EN / EUVNHC-00155080

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211221283

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Not DetectedVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EXPLANATORY NOTE

This document can only be reproduced in full; it only concerns the submitted sample.
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KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

743-2021-00105110Mã số mẫu :

Mã số kết quả : ÌAR-21-VD-109912-02-VIÈÎAR-21-VD-109912-02-VI / EUVNHC-00155080

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu

Tỉnh Tây Ninh 

Việt Nam

Chuối già Nam Mỹ SmileyTên mẫu :

Mẫu đựng trong túi nhựaTình trạng mẫu :

Ngày nhận mẫu : 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Thời gian thử nghiệm :

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 26/11/2021

Mã số PO của khách hàng : J8SF211221283

STT CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KẾT QUẢ

cfu/ g Không phát hiện 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Không phát hiệnVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

Ký tên

Lý Hoàng Hải

Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo 

ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.

(*Kết quả này thay cho kết quả số AR-21-VD-109912-01/743-2021-00105110, xuất ngày 16/12/2021; bản kết quả cũ sẽ bị hủy.)
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ANALYTICAL REPORT

743-2021-00105110Sample code Nr.

Analytical Report Nr. ÌAR-21-VD-109912-02-ENgÎAR-21-VD-109912-02-EN / EUVNHC-00155080

Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
Tan Hung commune, Tan Chau district

Tay Ninh province 

VIETNAM

Chuối già Nam Mỹ SmileySample described as:

The sample is kept in plastic bagConditioning:

Sample reception date: 19/11/2021

19/11/2021 - 22/11/2021Analysis Time:

Client due date: 26/11/2021

Your purchase order reference: J8SF211221283

NO. PARAMETERS UNIT TEST METHOD RESULTS

cfu/ g Not detected 

(LOD=10)

VD353 VD 1 TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001)

(a) Escherichia coli

/25 g Not DetectedVD368 VD 2 TCVN 10780-1:2017 (ISO 

6579-1:2017)

(a)(d) Salmonella spp.

LOD: Limit Of Detection

Analytical Service Manager

Nguyễn Thị Phượng Vĩ

SIGNATURE

Lý Hoàng Hải

General Director

Report electronically validated by Nguyễn Thị Phượng Vĩ 23/12/2021

EXPLANATORY NOTE
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Results have been obtained and reported in accordance with our general sales conditions available on request.

The tests are identified by a five-digit code, their description is available on request.

All test methods begin with characters EVN; A79; N79; EHC are internal methods developped by Eurofins Sac Ky Hai Dang.

"VD": These tests were performed in laboratory Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh).The symbol (a) identifies the tests performed by this laboratory under 

accreditation ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. The symbol (d) identifies the tests performed by this laboratory under accreditation Animal Feed Testings Lab Certificate.

(*this report cancels and replaces the previous one, numbered AR-21-VD-109912-01/743-2021-00105110 dated 16/12/2021 which must be destroyed)
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